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Nghị quyết số:        /2026/QH16
Tài liệu lưu hành nội bộ, 
chỉ dùng để lấy ý kiến các cơ quan Quốc hội, Đoàn ĐBQH, Bộ, ngành

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NGHỊ QUYẾT 
về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của
Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_guhkadvvas][bookmark: tvpllink_fztfrytpfv][bookmark: tvpllink_pybigtfrgb]Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14 và Luật số 62/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_wmctndtokn]Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15;

QUYẾT NGHỊ:

[bookmark: dieu_3]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị quyết này quy định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; báo cáo, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc và thi hành án.
Điều 2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
1. Chỉ tiêu trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được quy định như sau:
a) Tăng cường các biện pháp phòng ngừa để kéo giảm các loại tội phạm, trong đó số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm ít nhất 5% so với năm trước;
b) Tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%;
c) 
Phương án 1: 
Bảo đảm việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 88%; đối với tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về xâm hại trẻ em đạt trên 95%[footnoteRef:1]; [1:  Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách phòng, chống xâm hại trẻ em.] 

Phương án 2:
Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đạt 100%; bảo đảm giải quyết khẩn trương đối với các tố giác, tin báo liên quan đến tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, tội phạm về an ninh quốc gia, kinh tế, chức vụ, tham nhũng, sở hữu trí tuệ, tội phạm mạng, xâm hại trẻ em, ma túy và các tội phạm khác về trật tự xã hội;
d) Bảo đảm 100% các vụ việc đã xác định có dấu hiệu tội phạm đều phải được khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật; 
đ) Giảm mạnh số người bị tạm giữ hình sự chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm so với năm trước; 
e) Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm rất nghiêm trọng đạt trên 90%, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 93%; 
g) Bảo đảm việc khởi tố, điều tra đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra trường hợp bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội;
h) Hạn chế tối đa phát sinh số trốn truy nã; giảm ít nhất 15% số đối tượng trốn truy nã trong nước so với năm trước;
i) Giảm ít nhất 6% số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ ở giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, điều tra so với năm trước. Không để xảy ra trường hợp tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra không đúng quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp tạm đình chỉ điều tra, phải phục hồi điều tra ngay khi có căn cứ theo quy định của pháp luật; đối với các trường hợp sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, phải kịp thời áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội;
k) Cơ quan điều tra, Cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án phối hợp chặt chẽ, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi tiền, tài sản và bảo đảm thi hành án trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt trên 60%, trong đó tại giai đoạn điều tra đạt từ 70% trở lên trên tỷ lệ 60% nêu trên;
l) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm toán, kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm và chuyển ngay 100% các vụ việc khi thanh tra, kiểm toán phát hiện có dấu hiệu tội phạm, cung cấp các tài liệu, đồ vật có liên quan đến Cơ quan điều tra để xem xét việc khởi tố theo quy định của pháp luật;
m) Tăng cường các biện pháp phòng ngừa để giảm ít nhất 6% số vụ tai nạn giao thông, 6% số người tử vong do tai nạn giao thông và 6% số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm trước; giảm ít nhất 6% số vụ cháy, nổ từ cấp III trở lên theo quy định của pháp luật so với năm trước;
n) Giảm ít nhất 5% số người nghiện mới, người sử dụng trái phép chất ma túy; phấn đấu số xã, phường, đặc khu không có ma túy đạt ít nhất 50%;
o) Giảm mạnh các vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các cơ sở, khu vực, địa điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
p) Bảo đảm 100% các kiến nghị của Viện kiểm sát được trả lời, xử lý đúng quy định của pháp luật.
2. Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chỉ tiêu quy định tại khoản 1 Điều này và các nhiệm vụ sau đây:
a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý nghiêm các vụ vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, sở hữu trí tuệ, sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh và các lĩnh vực khác dễ phát sinh vi phạm pháp luật; 
b) Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tội phạm; 
c) Tăng cường các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt an ninh nguồn nước, quản lý chất phóng xạ, hóa chất độc hại, chất cháy, chất nổ;
d) Tăng cường các biện pháp chống lạm dụng bắt người, tạm giữ, tạm giam; nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hoặc bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của con người;
đ) Tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng, chống, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, an ninh, trật tự[footnoteRef:2], xâm hại trẻ em, ma túy, sở hữu trí tuệ, tội phạm mạng;   [2:  Nghị quyết số 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.] 

e) Kịp thời áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tạm giữ, thu giữ tài sản và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tiền, tài sản và bảo đảm thi hành án;
g) Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm đúng thời hạn hoạt động giám định tư pháp theo vụ việc, định giá tài sản trong vụ án hình sự, nhất là đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế;
h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác của Viện kiểm sát nhân dân
1. Chỉ tiêu trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được quy định như sau:
a) Tỷ lệ thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát đạt 100%; 
b) Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố;
c) Bảo đảm các quyết định phê chuẩn áp dụng biện pháp ngăn chặn đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết không phê chuẩn việc áp dụng biện pháp ngăn khi chưa đủ căn cứ; kịp thời hủy bỏ, thay đổi biện pháp ngăn chặn không đúng pháp luật hoặc xét thấy không còn cần thiết;
d) Không để xảy ra trường hợp trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật;
[bookmark: _Hlk232596442]đ) Tỷ lệ ra quyết định truy tố đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đạt 100%, bảo đảm giải quyết khẩn trương đối với các vụ án liên quan đến tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, tội phạm về an ninh quốc gia, kinh tế, chức vụ, tham nhũng, sở hữu trí tuệ, tội phạm mạng, xâm hại trẻ em, ma túy, các tội phạm khác về trật tự xã hội và các vụ án được dư luận xã hội quan tâm;
e) Bảo đảm tỷ lệ truy tố bị can đúng tội đạt trên 96%, đối với vụ án xâm hại trẻ em đạt 100%;
g) Nâng cao trách nhiệm và tăng tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát ngang cấp trên tổng số kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt trên 70%; tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được Tòa án chấp nhận đạt trên 75%;
h)
Phương án 1: 
Tăng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hằng năm; ưu tiên giải quyết đơn sắp hết thời hạn kháng nghị. Bảo đảm việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đúng thời hạn, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Hạn chế đến mức thấp nhất việc trả lời đơn không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;
Phương án 2: 
Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt từ 60% trở lên, ưu tiên giải quyết các đơn sắp hết thời hạn kháng nghị. Bảo đảm việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đúng thời hạn, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Hạn chế đến mức thấp nhất việc trả lời đơn không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;
i) Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, đối với tội phạm rất nghiêm trọng đạt trên 90% và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 93% trên tổng số án khởi tố của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
k) Không để xảy ra trường hợp bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội;
l) Kiểm sát 100% việc phân loại và ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án dân sự; 
m) Tỷ lệ kiến nghị của Viện kiểm sát được cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan chấp nhận đạt trên 85% tổng số kiến nghị của Viện kiểm sát đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân trả lời, xử lý.
2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chỉ tiêu quy định tại khoản 1 Điều này và các nhiệm vụ sau đây:
a) Áp dụng đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp;
b) Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hoạt động điều tra; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra để giải quyết vụ án khẩn trương, đúng pháp luật;
c) Thường xuyên phối hợp với cơ quan điều tra rà soát các trường hợp tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố[footnoteRef:3] và tạm đình chỉ điều tra; yêu cầu Cơ quan điều tra tích cực xác minh, phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm, phục hồi điều tra ngay khi có căn cứ theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, phải kịp thời áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội;  [3:  Nghị quyết số 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện 1 số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.] 

d) Nâng cao chất lượng công tác điều tra, đẩy nhanh tiến độ điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nghiêm cấm mọi hành vi bức cung, dùng nhục hình hoặc áp dụng các biện pháp trái pháp luật khác trong hoạt động điều tra. 
Tăng cường các biện pháp chống lạm dụng bắt người, tạm giữ, tạm giam, phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật[footnoteRef:4]; [4:  Nghị quyết số 161/2021/QH14 ngày 08/4/2021 về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịc nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.] 

đ) Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp dân sự, hành chính. Tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát trong kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Bảo đảm các kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các loại án phải có căn cứ và đúng pháp luật;
e) Chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án, nhất là các vụ án liên quan đến tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, tội phạm về an ninh quốc gia, kinh tế, chức vụ, tham nhũng, sở hữu trí tuệ, tội phạm mạng, xâm hại trẻ em, ma túy và các tội phạm khác về trật tự xã hội;
g) Có giải pháp tăng hiệu quả thu hồi tiền, tài sản đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế; kịp thời yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm thu hồi tiền, tài sản; kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp này và kiến nghị, kháng nghị khi phát hiện vi phạm;
h) Kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án, chậm thi hành án, nhất là trong thi hành án hành chính[footnoteRef:5]; [5:  Nghị quyết số 76/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.] 

i) Kịp thời kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật;
k) Nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác của Tòa án nhân dân
1. Chỉ tiêu trong công tác xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc được quy định như sau:
a) 
Phương án 1: Tỷ lệ giải quyết, xét xử vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đạt 100%. Không làm oan người vô tội, không để xảy ra trường hợp bỏ lọt tội phạm. Không để xảy ra trường hợp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật;
Phương án 2: Tỷ lệ giải quyết, xét xử vụ án hình sự đạt trên 88%, đối với vụ án xâm hại trẻ em đạt trên 90%; tỷ lệ giải quyết, xét xử vụ việc dân sự đạt trên 78%, vụ án hành chính đạt trên 65%. Không làm oan người vô tội, không để xảy ra trường hợp bỏ lọt tội phạm. Không để xảy ra trường hợp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật, trường hợp quá thời hạn giải quyết, xét xử;
b) Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; bảo đảm tổng số bản án, quyết định bị hủy và bị sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy và tỷ lệ bản án, quyết định bị sửa quy định tại điểm này;
 c) 
Phương án 1: 
Tăng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hằng năm; ưu tiên giải quyết đơn sắp hết thời hạn kháng nghị. Bảo đảm việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đúng thời hạn, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Hạn chế đến mức thấp nhất việc trả lời đơn không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;
Phương án 2: 
Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt từ 60% trở lên, ưu tiên giải quyết các đơn sắp hết thời hạn kháng nghị. Bảo đảm việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đúng thời hạn, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Hạn chế đến mức thấp nhất việc trả lời đơn không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;
d) Hạn chế đến mức thấp nhất bản án, quyết định tuyên không rõ, gây khó khăn cho công tác thi hành án; 
đ) Bảo đảm ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn luật định đối với người bị kết án phạt tù, pháp nhân thương mại bị kết án;
e) Bảo đảm 100% các kiến nghị của Viện kiểm sát được trả lời, xử lý đúng quy định của pháp luật. 
2. Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chỉ tiêu quy định tại khoản 1 Điều này và các nhiệm vụ sau đây:
a) Xét xử các vụ án hình sự nghiêm minh, đúng pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án, nhất là các vụ án liên quan đến tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, tội phạm về an ninh quốc gia, kinh tế, chức vụ, tham nhũng, sở hữu trí tuệ, tội phạm mạng, xâm hại trẻ em, ma túy, các tội phạm khác về trật tự xã hội và các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Có giải pháp tăng hiệu quả thu hồi tiền, tài sản trong giai đoạn xét xử đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế;
b) Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, nhất là các vụ việc kinh doanh, thương mại, các yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giải quyết hiệu quả các tranh chấp liên quan đến kinh tế số, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự trong giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự. Khắc phục việc hủy án nhiều lần không có căn cứ pháp luật dẫn đến kéo dài việc giải quyết;
c) Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án hành chính; giảm tỷ lệ bản án, quyết định hành chính bị hủy và bị sửa do nguyên nhân chủ quan để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện, người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
d) Tăng cường công tác hòa giải, đối thoại để nâng cao tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc dân sự, đối thoại thành các khiếu kiện hành chính;
đ) Nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Kịp thời sửa chữa, bổ sung bản án, xem xét kháng nghị giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật đối với các bản án, quyết định có sai sót khi có kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền;
e) Tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc xét xử; kịp thời kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật;
g) Bảo đảm tranh tụng trong xét xử[footnoteRef:6], tăng cường tổng kết thực tiễn xét xử, phát triển án lệ và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật. Triển khai hiệu quả việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án trên cổng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật; [6:  Theo Nghị quyết số 264/2025/QH15 ngày 11/12/2025 về công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.] 

h) Nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành tạm giữ, tạm giam; công tác thi hành án hình sự; công tác thi hành án dân sự, hành chính
1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam được quy định như sau:
a)
Phương án 1: Hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn khỏi cơ sở giam giữ; bảo đảm bắt lại 100% số người bị tạm giữ, người bị tạm giam trốn;
Phương án 2: Không để xảy ra trường hợp do thiếu trách nhiệm của cơ sở giam giữ dẫn đến người bị tạm giữ, người bị tạm giam trốn khỏi cơ sở giam giữ; bảo đảm bắt lại 100% số người bị tạm giữ, người bị tạm giam trốn;
b) Hạn chế đến mức thấp nhất số người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết thuộc trách nhiệm quản lý của cơ sở giam giữ;
c) Bảo đảm 100% các vụ việc vi phạm pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam xảy ra trong cơ sở giam giữ phải được xử lý; 
d) Không để xảy ra mất an ninh, an toàn tại cơ sở giam giữ. Hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, bảo đảm số người vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật không vượt quá 1% trên tổng số người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Bảo đảm 100% các kiến nghị của Viện kiểm sát được trả lời, xử lý đúng quy định của pháp luật; 
đ) Tăng cường các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Không để xảy ra việc tra tấn, truy bức, dùng nhục hình; các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Không để xảy ra vi phạm chế độ quản lý giam giữ, chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam do nguyên nhân chủ quan;
e) Nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác thi hành án hình sự được quy định như sau:
a)
Phương án 1: Hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp phạm nhân trốn khỏi cơ sở giam giữ phạm nhân; bảo đảm bắt lại 100% số phạm nhân trốn;
Phương án 2: Không để xảy ra trường hợp do thiếu trách nhiệm của cơ sở giam giữ phạm nhân dẫn đến phạm nhân trốn khỏi cơ sở giam giữ phạm nhân; bảo đảm bắt lại 100% số phạm nhân trốn;
b) Bảo đảm việc ra quyết định và đưa người chấp hành án phạt tù đi chấp hành án tại cơ sở giam giữ phạm nhân đúng thời hạn quy định;
c) Tỷ lệ phạm nhân xếp loại khá và tốt đạt trên 80% tổng số phạm nhân đang chấp hành án tại cơ sở giam giữ phạm nhân; tỷ lệ phạm nhân xếp loại kém không vượt quá 3% tổng số phạm nhân đang chấp hành án tại cơ sở giam giữ phạm nhân; 
d) Tăng cường các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của phạm nhân. Hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự sát, tai nạn tại cơ sở giam giữ phạm nhân;
đ) Nâng cao chất lượng lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; hạn chế đến mức thấp nhất số lượng hồ sơ không được chấp nhận do không đủ điều kiện;
e) Tỷ lệ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng phạm tội mới không vượt quá 1% tổng số người chấp hành án hình sự tại cộng đồng hằng năm;
g) Tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng[footnoteRef:7] phạm tội mới không vượt quá 2% tổng số người chấp hành xong án phạt tù thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng hằng năm; [7:  Người chấp hành xong án phạt tù thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng là đối tượng được quy định tại Điều 7 Thông tư số 10/2024/TT-BCA ngày 15/3/2024 của Bộ Công an quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng công an nhân dân, bao gồm:
a) Người chấp hành xong án phạt tù, gồm phạm nhân chấp hành xong án phạt tù và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành xong thời gian thử thách đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích;
b) Người được đặc xá, gồm phạm nhân được đặc xá và người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá chưa được xóa án tích.] 

h) Bảo đảm 100% các kiến nghị của Viện kiểm sát được trả lời, xử lý đúng quy định của pháp luật; 
i) Không để xảy ra các hành vi tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục hoặc hành vi khác xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án;
k) Không để xảy ra mất an ninh, an toàn tại cơ sở giam giữ phạm nhân. Không để xảy ra vi phạm chế độ quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, chế độ, chính sách đối với phạm nhân do nguyên nhân chủ quan; 
	l) Nâng cao hiệu quả và trách nhiệm của cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Có giải pháp khắc phục kịp thời các vi phạm, thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng;
m) Nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
3. Chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác thi hành án dân sự, hành chính được quy định như sau:
a) Bảo đảm ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực; 
b) Tổ chức thi hành kịp thời, đúng pháp luật đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực; 
c) Tỷ lệ thi hành án dân sự xong hằng năm về việc đạt trên 82%, về tiền  đạt trên 50% trên tổng số án có điều kiện thi hành;
d) Bảo đảm 100% trường hợp phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành chính xác, đúng pháp luật; 
đ) Bảo đảm đăng tải đúng thời hạn 100% thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên cổng thông tin điện tử về thi hành án dân sự; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật;
e) Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự; bảo đảm áp dụng đúng quy định của pháp luật và tăng cường giám sát việc bán đấu giá tài sản kê biên theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định;
g) Có giải pháp, kế hoạch, lộ trình cụ thể để giảm dần số việc, số tiền phải thi hành án dân sự chuyển kỳ sau;
h) Chính phủ chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hành chính, bảo đảm tỷ lệ thi hành án hành chính xong năm sau cao hơn năm trước; đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và tổ chức theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật có nội dung tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện; xử lý nghiêm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án có hành vi chậm thi hành án hoặc không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án;
i) Bảo đảm 100% các kiến nghị của Viện kiểm sát được trả lời, xử lý đúng quy định của pháp luật; 
k) Nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
4. Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quy định tại Điều này.
Điều 6. Trách nhiệm và điều kiện bảo đảm thực hiện
1. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm sau đây:
a) Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; từng bước hiện đại hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan thi hành án dân sự;
b) Kịp thời giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
c) Tăng cường tương trợ tư pháp về hình sự, dân sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cơ chế phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc và thi hành án.
d) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ có chức danh tư pháp. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc và thi hành án, xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây oan, sai;
2. Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đủ năng lực, bản lĩnh, bảo đảm số lượng biên chế theo quy định;
b) Đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và điều kiện cần thiết khác từ ngân sách trung ương, nguồn hỗ trợ từ ngân sách địa phương phục vụ hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan thi hành án dân sự;  
c) Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan thi hành án dân sự; đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử, Viện kiểm sát điện tử. Xây dựng, kết nối và vận hành đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu tư pháp dùng chung, kết nối và chia sẻ dữ liệu liên ngành, số hóa hồ sơ vụ án; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác trong môi trường số, bảo vệ dữ liệu.
3. Việc quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động tư pháp, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí và phù hợp yêu cầu hiện đại hóa nền tư pháp theo quy định của pháp luật. 
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ Nghị quyết này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết này.
2. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao,  Kiểm toán nhà nước định kỳ hằng năm báo cáo Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của số liệu, thông tin báo cáo. Số liệu thống kê và thông tin trong báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm.  
3. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027. Nghị quyết số 96/2019/QH15 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
2. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này và luật, nghị quyết khác của Quốc hội được ban hành sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì áp dụng quy định của văn bản đó. 
Trường hợp cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan hữu quan xem xét, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết này và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, Kỳ họp thứ      thông qua ngày   tháng     năm 2026. 
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